
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 H- Ban Byă NCT_20_21_10A0301 15/07/2003 Nữ Mnông

2 Y Blĭh Buôn Dap NCT_20_21_10A0302 11/02/2001 Nam Mnông

3 Thào A Cá NCT_20_21_10A0303 20/05/2001 Nam Hmông

4 Hoàng Đức Cường NCT_20_21_10A0304 20/05/2005 Nam Nùng

5 H- Dang Liêng NCT_20_21_10A0305 13/11/2004 Nữ Mnông

6 H Diện Du NCT_20_21_10A0306 14/02/2005 Nữ Mnông

7 Y Dung Điêr NCT_20_21_10A0307 13/03/2003 Nam Ê-đê

8 Làu À Đánh NCT_20_21_10A0308 20/06/2004 Nam Hmông

9 H Guốt Nong NCT_20_21_10A0309 18/02/2005 Nữ Mnông

10 Ma Văn Hai NCT_20_21_10A0310 01/01/2003 Nam Hmông

11 H- Hảo Pang Tăih NCT_20_21_10A0311 01/07/2005 Nữ Mnông

12 Y Hải Êban NCT_20_21_10A0320 04/11/2005 Nam Mnông

13 H- Hân Rơ Jê NCT_20_21_10A0312 11/09/2005 Nữ Mnông

14 Tô Thị Kim Hồng NCT_20_21_10A0313 09/03/2005 Nữ Nùng

15 Trần Thị Ngọc Huế NCT_20_21_10A0314 06/02/2005 Nữ Kinh

16 Dương Thị Thu Huyền NCT_20_21_10A0315 09/06/2005 Nữ Nùng

17 Nông Quốc Hưng NCT_20_21_10A0316 14/09/2004 Nam Tày

18 Y Kani Brung NCT_20_21_10A0317 05/11/2003 Nam Ê-đê

19 Y Lắk Rơ Lưk NCT_20_21_10A0318 01/04/2005 Nam Mnông

20 H Liễu Long Ding NCT_20_21_10A0319 01/08/2004 Nữ Mnông

21 Lã Minh Nghĩa NCT_20_21_10A0321 02/09/2005 Nam Tày

22 Ma A Phúc NCT_20_21_10A0322 15/05/2005 Nam Hmông

23 Sùng Seo Quân NCT_20_21_10A0323 20/01/2005 Nam Hmông

24 Y Quyên Buỗc NCT_20_21_10A0324 26/08/2004 Nam Mnông

25 H Rê Bê Ka Ndu NCT_20_21_10A0325 11/04/2005 Nữ Mnông

26 H- Riệp Rơ Lưk NCT_20_21_10A0326 17/08/2005 Nữ Mnông

27 Sùng Thị Sinh NCT_20_21_10A0129 03/09/2004 Nữ Hmông

28 Vừ Thị Thanh NCT_20_21_10A0330 22/02/2004 Nữ Hmông

29 Y Thú Čil NCT_20_21_10A0331 15/09/2005 Nam Mnông

30 H- Thư Buôn Jrang NCT_20_21_10A0332 21/07/2005 Nữ Mnông

31 H Tiểu Bdap NCT_20_21_10A0328 17/04/2003 Nữ Mnông

32 Nông Minh Tiến NCT_20_21_10A0327 08/07/2005 Nam Tày

33 Nông Thị Trang NCT_20_21_10A0334 20/05/2005 Nữ Tày

34 Nguyễn Thị Thanh Trà NCT_20_21_10A0333 04/05/2004 Nữ Kinh

35 Y Trường Triếk NCT_20_21_10A0336 15/06/2005 Nam Mnông

36 H Tuyết Pang Ting NCT_20_21_10A0329 05/04/2004 Nữ Mnông

37 Vừ Thị Vang NCT_20_21_10A0337 28/02/2005 Nữ Hmông

38 Thào Thị Xê NCT_20_21_10A0338 12/04/2005 Nữ Hmông
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